
 

 

TRƯỜNG THCS HỮU BẰNG 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA CUỘC THI TOÁN VÀ 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN BẰNG TIẾNG ANH CẤP HUYỆN 

NĂM HỌC 2024-2025 

 

 TT Họ và Tên Ngày sinh Họ và tên giáo viên Bài thi Trường THCS Huyện 

1 Nguyễn Thị  Hậu 13 05 2010 
Vũ thị Bích 

Nguyễn Thị Hà 
KHTN-TA THCS Hữu Bằng Kiến Thụy 

2 Nguyễn Thái  Hòa 24 10 2010 
Vũ thị Bích 

Nguyễn Thị Hà 
KHTN-TA THCS Hữu Bằng Kiến Thụy 

3 Đặng Trung Hiếu 16 11 2010 
Vũ thị Bích 

Nguyễn Thị Hà 
KHTN-TA THCS Hữu Bằng Kiến Thụy 

4 Đỗ Tuyết Nhi 18 06 2010 
Vũ thị Bích 

Nguyễn Thị Hà 
KHTN-TA THCS Hữu Bằng Kiến Thụy 

5 Đặng Quốc Tiến 11 07 2010 
Vũ thị Bích 

Nguyễn Thị Hà 
KHTN-TA THCS Hữu Bằng Kiến Thụy 

6 Ngô Minh  Đức 12 04 2010 
Vũ thị Bích 

Nguyễn Thị Hà 
KHTN-TA THCS Hữu Bằng Kiến Thụy 

7 Phạm Hoàng Hà 21 05 2011 Vũ Thị Thanh Thủy Toán-TA THCS Hữu Bằng Kiến Thụy 

8 Vũ Thị Ngọc  Hà 31 08 2011 Vũ Thị Thanh Thủy Toán-TA THCS Hữu Bằng Kiến Thụy 

9 Bùi Thị Thu Hương 13 09 2011 Vũ Thị Thanh Thủy Toán-TA THCS Hữu Bằng Kiến Thụy 

10 Vũ Hải Nam 23 09 2011 Vũ Thị Thanh Thủy Toán-TA THCS Hữu Bằng Kiến Thụy 

11 Nguyễn Quang  Sơn 20 04 2011 Vũ Thị Thanh Thủy Toán-TA THCS Hữu Bằng Kiến Thụy 

12 Nguyễn Thị Thanh Thảo 13 06 2011 Vũ Thị Thanh Thủy Toán-TA THCS Hữu Bằng Kiến Thụy 
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              Hữu Bằng, ngày 09 tháng 12 năm2024    

               HIỆU TRƯỞNG      

                

                                                    Nguyễn Thị Hải Quảng 


